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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ SA ĐÉC                            Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc     
  TỈNH ĐỒNG THÁP    

     

 

                                                     

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N THÀNH PHỐ SA ĐÉC-TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Bé Mười 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Đẹp và ông Nguyễn Văn Hai 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tân – Thư ký Tòa     h       

 h  h  h        ,  ỉ h  ồ g Th  . 

-   i di n  i n ki m sát nhân dân thành ph   a  éc tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Trần Ái  iễm - Kiểm s   viê . 

Ngày 07 tháng 12  ăm 2022  ại  rụ sở Tò      h        h  h  h        , 

 ỉ h  ồ g Th   v  Trại  ạm gi m Cô g     ỉ h  ồ g Th   x   xử sơ  hẩm  rự  

 uyế   ô g kh i vụ    hì h sự sơ  hẩm  hụ lý s  56/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 

10  ăm 2022  heo Quyế  đị h đư  vụ    r  x   xử s  63/2022/Q XX T-HS ngày 

24 tháng 11  ăm 2022 đ i với bị   o: 

Họ v   ê : Phạm Nhựt T, sinh  ăm 2002 tại  ỉ h  ồ g Th   

Nơi  ư  rú: Ấp N, xã D,  h  h  h  S,  ỉ h  ồ g Th   

Nghề  ghiệ : Làm thuê;  Trì h độ họ  vấ : 01/12 

D    ộ : kinh; giới  í h: nam; tôn giáo: không; Qu    ị h: Việ  N m 

Con ông: Phạm Nhự  Q, si h  ăm 1974 ( hế ) và bà Phạm Thị D1, si h  ăm 

1979 

Vợ, con:  hư   ó 

Tiề  sự,  iề    : không 

Bắ   ạm gi m:  g y 01/10/2022 

Hiệ  bị  áo đ  g bị  ạm gi m  ại  rại  ạm gi m Cô g     ỉ h  ồ g Th p 

Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị h i: 

Anh Trần Hoài P, si h  ăm 1981 (có mặt) 

Nơi  ư  rú: Phườ g H,  h  h  h  L,  ỉ h Kiê  Gi  g 

Bả     s : 57/2022/HS-ST 

Ngày: 07-12-2022 
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Chỗ ở: Phò g s  10,  h   rọ A, ấ  H1, xã D,  h  h  h  S,  ỉ h  ồ g Th p 

 

NỘI  UNG VỤ ÁN: 

Theo       i liệu  ó  ro g hồ sơ vụ    v   iễ  biế   ại  hiê   ò ,  ội  u g vụ 

   đượ   óm  ắ   hư s u: 

V o lú  18 giờ  g y 08/6/2022, Phạm Nhậ  T, Trầ  Ho i P, Nguyễ  Vă  T1 

v   gười  ê  T2 (không rõ họ  ê , đị   hỉ)  ù g u  g rượu, bi   ại  h   ủ  T1  ọ  

lạ  ấ  M, xã D,  h  h  h  S,  ỉ h  ồ g Th  .  

Tro g lú   gồi u  g rượu, bi   hì giữ  P và T  h   si h  ự  ãi, P  hửi mắ g 

nên T bỏ về, s u đó, P điệ   hoại cho T  iế   ụ   hửi mắ g  ê  T về  h  lấy mộ  

đoạ    y     bằ g kim loại, m u   u,   i khoả g 70 m, 02 đầu      ó bấm 02 

kho  g bằ g i ox để v o     xe mô  ô biể  s  66 1-666.69 rồi điều khiể  xe mô 

 ô đi  ìm P. 

  ế  khoả g 20 giờ  ù g  g y, T đế   h   rọ s  A, ấ  H1, xã D,  h  h  h  

S  hì gặ  P đ  g đứ g  ro g  h   rọ, T  ừ g xe v  lấy ra đoạ    y     kim loại 

 ầm  rê    y v  kêu P đi r   go i  ói  huyệ ,  hư g P khô g đi r   ê  T đế  sát 

h  g r o v   ù g đoạ    y     đ  h hướ g  ừ  rê  xu  g  rú g  hiều   i v o vù g 

 r   bê   r i v   hiều  ơi  rê  vù g mặ   ủ  P.  

  u đó, P đi r  khỏi h  g r o  hì bị T  iế   ụ   ù g đoạ    y     đ  h về 

phía P  heo hướ g  ừ  rê  xu ng, P  ù g   y đỡ  ê    y      rú g v o   y  hải  ủ  

P 02   i.   u đó, P và T  ắm đoạ    y      iế   ụ  giằ g  o  h u, T xô P ra và lên 

xe  hạy đi, P đuổi  heo  ắm đuôi xe  ủ  T lại,  hì bị mấ  đ      gã.  

Trê  đườ g về  h , T vứ  đoạ    y      ưới kê h  ướ ,  huộ  ấ  H1, xã D, 

 h  h  h  S,  ỉ h  ồ g Th  . 

  ự việ  đượ   gười      rì h b o đế  Cô g    xã D,  h  h  h  S.  

  i với P đượ   gười     đư  đế  bệ h việ  đ  kho   h  h  h          ấ  

 ứu, điều  rị  hươ g  í h, đế   g y 13/6/2022 xuấ  việ .  

Tại kế  luậ  gi m đị h s  293/TgT  g y 06/9/2022  ủ   rung tâm pháp y 

 huộ   ở Y  ế  ỉ h  ồ g Th   về  ỷ lệ  ổ   hươ g  ơ  hể  ủ  Trầ  Ho i P  hư s u: 

-  ẹo vế   hươ g  hầ  mềm  ẳ g   y  hải, kí h  hướ   hỏ. Tỷ lệ  ổ   hươ g: 

01%. 

-  ẹo vế   hươ g  hầ  mềm  r    r i, kí h  hướ   hỏ. Tỷ lệ  ổ   hươ g: 03%. 

- Gãy 1/3  ưới xươ g  rụ  hải,     liề  xấu. Tỷ lệ  ổ   hươ g 21%. 

Că   ứ Bả g  ỷ lệ  ổ   hươ g  ơ  hể b   h  h kèm  heo Thô g  ư s  

22/2019/TT-BYT,  g y 28/8/2019  ủ  Bộ  rưở g Bộ y  ế quy đị h  ỷ lệ  hầ   răm 

 ổ   hươ g  ơ  hể sử  ụ g  ro g gi m đị h  h   y, gi m đị h   m  hầ ,  ỷ lệ  ổ  

 hươ g  ơ  hể  ủ  Trầ  Ho i P  o  hươ g  í h g y  ê  hiệ   ại l  24% tại  hời 

điểm gi m đị h theo  guyê   ắ   ộ g lùi  ại Thô g  ư (khi  ó  ừ 02  ỷ lệ  ổ  

 hươ g  rở lê ). 
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3. Kế  luậ  kh  : Tổ   hươ g  rê   o vậ  tày gây nên.  

  i với đoạ    y     T sử  ụ g g y  hươ g  í h  ho   h P, T kh i đã   m 

bỏ xu  g  ưới kê h  ướ   huộ  ấ  H1, xã D,  h  h  h  S,  ỉ h  ồ g Th   nên 

khô g  hu giữ được.  

Qu   rì h điều  r , anh P yêu  ầu bị   o T bồi  hườ g     khoả   hư s u: 

- Tiề   hi  hí điều  rị,  iề   hu   l  2.192.000 đồ g; 

- Tiề   ô g l o độ g: 60 ngày x 350.000 đồ g/ g y = 21.000.000 đồ g; 

- Tiể   ổ  bù đắ   ổ  thấ   i h  hầ  l  6.808.000 đồ g 

- Tổ g  ộ g l : 30.000.000 đồng.  

Bị   o T đồ g ý bồi  hườ g  heo yêu  ầu  ủ  anh P.  

 Tại bả    o  rạ g s  52/CT-VKSTPSĐ ngày 28/10/2022, Việ  kiểm s   

 h        h  h  h         đã  ruy    bị   o Phạm Nhựt T về  ội “Cố ý gây 

thương tích” theo Điểm đ Khoản 2 Điều 134  ủ  Bộ luậ  Hì h sự. 

Tại  hiê   ò  hôm   y, đại  iệ  Việ  kiểm s    h        h  h  h         

 ro g  hầ   r  h luậ  đã giữ  guyê    o  rạ g  ruy    v  đề  ghị: 

 Á   ụ g  iểm đ Khoả  2  iều 134,  iểm s Khoả  1, Khoả  2  iều 51  ủ  

Bộ luậ  Hì h sự, xử  hạ  bị   o Phạm Nhựt T về  ội “Cố ý gây thương tích” với 

mứ     03 năm tù đế  04 năm tù. 

Ngo i r , Việ  kiểm s    ò  đề  ghị về  r  h  hiệm     sự và xử lý vậ  

 hứ g  heo quy đị h  h   luậ . 

Bị   o khô g  ó ý kiế  b o  hữ ,  r  h luậ , xi  giảm  hẹ hì h  hạ . 

Bị hại khô g  ó ý kiế   r  h luậ . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trê   ơ sở  ội  u g vụ   ,  ă   ứ v o       i liệu  ro g hồ sơ vụ    đã đượ  

 r  h  ụ g  ại  hiê   ò , Hội đồ g x   xử  hậ  đị h  hư s u: 

[1] Về  hủ  ụ      ụ g: Cơ qu   Cả h s   điều  r ,  iều  r  viê , Việ  kiểm 

s  , Kiểm s   viê   ro g vụ    đã  hự  hiệ  đú g  hẩm quyề , đú g  rì h  ự,  hủ  ụ  

    ụ g  ủ  Bộ luậ  T   ụ g hì h sự  ro g qu   rì h khởi   , điều  r ,  ruy   . Tro g 

qu   rì h điều  r  v   ại  hiê   ò ,  hữ g  gười  h m gi      ụ g khô g  ó ý kiế , 

khiếu  ại gì về h  h vi, quyế  đị h  ủ       ơ qu       ụ g v   gười  iế  h  h    

 ụ g  ê       hứ g  ứ,   i liệu  hu  hậ  đượ   ro g hồ sơ vụ    l  hợ   h  , đú g 

 heo quy đị h  h   luậ . 

[2] Tại  hiê   ò , bị   o  hừ   hậ  h  h vi  hạm  ội  ủ  mì h. Lời kh i  ủ  

bị   o  hù hợ  với lời  rì h b y  ủ  bị hại, bả  kế  luậ  gi m đị h  h   y về 

thương tích s  293/TgT ngày 06/9/2022  ủ  Tru g   m  h   y  huộ   ở Y  ế  ỉ h 

 ồ g Th   và      hứ g  ứ,   i liệu  hu  hậ  đượ   ro g hồ sơ vụ   . 
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Qu  đó đủ  ơ sở x   đị h: V o khoả g 20 giờ  g y 08/6/2022,  ại  h   rọ s  

A, ấ  H1, xã D,  h  h  h  S,  ỉ h  ồ g Th  , Phạm Nhự  T  ù g đoạ    y     

bằ g kim loại, m u   u,   i khoả g 70 m, 02 đầu      ó bấm 02 kho  g bằ g 

i ox l  hu g khí  guy hiểm, đ  h v o  ơ  hể   h Trầ  Ho i P, g y  hươ g  ích cho 

anh P với  ỷ lệ  ổ   hươ g  ơ  hể là 24%. 

Bị   o hiểu đượ  sứ  khỏe,  í h mạ g  ủ   o   gười đượ   h   luậ  bảo vệ. 

Hành vi     ý g y  hươ g  í h hoặ  g y  ổ  hại  ho sứ  khỏe  gười kh   sẽ bị  h   

luậ  xử lý. Bị   o biế  đượ  đoạ    y     bằ g kim loại l  hu g khí  guy hiểm, vì 

 ói l  vậ   ứ g,  ếu sử  ụ g để đ  h v o  ơ  hể  gười kh   sẽ g y r   hươ g  í h, 

 ếu  rú g v o  hữ g vị  rí hiểm ý  rê   ơ  hể sẽ  ẫ  đế   hế   gười. H  h vi  ủ  bị 

  o l   guy hiểm  ho xã hội, vi  hạm  h   luậ ,  hự  hiệ  với lỗi    ý, x m  hạm 

đế  sứ  khỏe  ủ   gười kh  , g y ả h hưở g xấu đế   ì h hì h  rậ   ự  rị     ại đị  

 hươ g. 

Bị   o l   gười đã  h  h  iê ,  ó  uổi đời  ò   rẻ, lẽ r  bị   o  hải biế  rèn 

luyệ   hẩm  hấ  đạo đứ , l m  gười  ô g         v  s  g  u    hủ  heo quy đị h 

 h   luậ . Sự việ  xuấ   h    ừ việ  bị   o và anh P  ó m u  huẫ  nhau, cãi nhau 

 ro g lú  đ  g u  g rượu, bi   ê  bị   o bỏ về  hì   h P có điệ   hoại  hửi mắ g, 

lẽ r  bị   o  hải bì h  ĩ h khi hế  rượu, bi   hì gặ   h u để  ói  huyệ  hò  giải với 

 h u,  hế  hư g với bả   í h  ó g  ảy, bị   o m  g  heo đoạ    y     bằ g kim 

loại đi đế   hỗ ở  ủ    h P, bị   o đã  ù g đoạ    y     m  g  heo để đ  h  hiều 

  i v o  gười   h P g y  hươ g  í h với  ỷ lệ  ổ   hươ g  ơ  hể l  24% để rồi đi 

v o  o  đườ g  hạm  ội. 

Từ  hữ g  h    í h  rê   ho  hấy h  h vi  ủ  bị   o l  đủ yếu     ấu  h  h 

 ội “C  ý g y  hươ g  í h”  heo  iểm đ Khoả  2  iều 134  ủ  Bộ luậ  Hì h sự. 

Do đó, bị   o  hải  hịu  r  h  hiệm hì h sự về h  h vi  hạm  ội  ủ  mì h. 

 Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định: 

 “1. Người nào c  ý gây thương tích hoặc gây tổn h i cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ l  tổn thương cơ th  từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị ph t cải t o không giam giữ đến 

03 năm hoặc ph t tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng hung khí, vật li u nổ, hung khí nguy hi m hoặc thủ đo n có khả 

năng gây nguy h i cho nhiều người; 

b) ....................... 

2. Ph m tội thuộc một các trường hợp sau đây, thì bị ph t tù từ 02 năm đến 

06 năm: 

…. 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn h i sức khỏe của người khác mà tỷ l  tổn 

thương cơ th  từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định 

t i các đi m từ đi m a đến k khoản 1  iều này”. 

 [3] X    hấy, h  h vi  hạm  ội  ủ  bị   o  huộ   rườ g hợ   ghiêm  rọ g, 

hành vi  hạm  ội  ủ  bị   o thể hiệ  sự xem  hườ g  h   luậ , l m ả h hưở g xấu 
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đế   ì h hì h     i h  rậ   ự  ại đị   hươ g. Bị   o  hậ   ội, khô g  r  h luậ , 

khô g b o  hữ . X    hấy,  h   biểu luậ   ội  ủ  Kiểm s   viê   ại  hiê   ò  l  

đú g  gười, đú g  ội, đú g  í h  hấ , h  h vi  hạm  ội  ủ  bị   o. Do đó, Hội đồ g 

x   xử x    hấy  ầ  xử lý nghiêm, bắ  bị   o    h ly xã hội mộ   hời gi   để gi o 

 ụ ,  ải  ạo     bị   o  h  h  ô g        ,  ó ý  hứ   hấ  h  h  h   luậ ,  ô   rọ g 

 í h mạ g, sứ  khỏe  ủ   gười kh  ,  hằm ră  đe v   hò g  gừ   hu g. 

[4] Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: X    hấy,  ro g quá trình điều  r  v   ại  hiê   ò  

hôm nay, bị   o  h  h khẩ  kh i b o, ă   ă  h i  ải, vì vậy  ầ      ụ g  iểm s 

Khoả  1  iều 51  ủ  Bộ luậ  Hì h sự để giảm  hẹ mộ   hầ  mứ  hì h  hạ  đ i 

với bị   o. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: 

 Anh Trầ  Ho i P yêu  ầu bị   o bồi  hườ g  iề   hi  hí điều  rị,  iề   hu   

l  2.192.000 đồ g,  g y  ô g l o độ g bị mấ  l  21.000.000 đồ g v   iề  bù đắ  

 ổ   hấ  về  i h  hầ  l  6.808.000 đồ g,  ổ g  ộ g l  30.000.000 đồ g. Bị   o 

đồ g ý bồi  hườ g  heo yêu  ầu  ủ  anh P, vì vậy  ầ  ghi  hậ  sự  ự  guyệ   hỏ  

 huậ    y. 

[7] Về xử lý vật chứng:  

Quá trì h điều  r , bị   o  rì h b y đoạ    y     bị   o sử  ụ g để đ  h gây 

 hươ g  í h  ho   h P đượ   ắ  r   ừ 01 sợi   y      ó sẵ  ở  h  rồi bấm 02 đầu 

    02 kho  g bằ g i ox.  

Qu  điều  r , T đã gi o  ộ  cho cCơ qu   điều  r  01 đoạ    y     gi  g 

với đoạ    y     m  T sử  ụ g để đ  h   h P, cơ qu   điều  r  đã ghi  hậ   hụ  

ả h lưu hồ sơ. T khô g yêu  ầu  hậ  lại đoạ    y    , x    hấy đ y l  vậ  khô g có 

gi   rị sử  ụ g, vì vậy  ầ   ị h  hu  iêu hủy. 

(Hiệ  vậ   hứ g  rê   o Chi  ụ   hi h  h        sự  h  h  h         đ  g 

quả  lý). 

[8] Về án phí: Bị   o Phạm Nhự  T phải  hịu     hí hì h sự sơ  hẩm và án 

 hí     sự sơ  hẩm  heo quy đị h  h   luậ . 

Vì     lẽ  rê ,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Că   ứ v o:  iểm đ Khoả  2  iều 134,  iểm s Khoả  1  iều 51  ủ  Bộ 

luậ  Hì h sự: 

 Tuyên bố:  Bị   o Phạm Nhựt T  hạm  ội “Cố ý gây thương tích”.  

 Xử phạt: Bị   o Phạm Nhựt T mứ     03 năm 06 tháng tù (Ba năm sáu 

tháng  tù). Thời hạ   ù  í h  ừ ngày 01/10/2022 ( g y bắ   ạm gi m). 

 Về trách nhiệm dân sự: Că   ứ  iều 48  ủ  Bộ luậ  hì h sự, Khoả  1  iều 

584,  iều 589,  iều 590  ủ  Bộ luậ      sự. Chấ   hậ  sự  hỏ   huậ   ủ      bê . 
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Bị   o Phạm Nhựt T bồi  hườ g cho anh Trần Hoài P     khoả   hư s u: 

- Tiề   hi  hí điều  rị,  iề   hu   l  2.192.000 đồ g; 

- Tiề   ô g l o độ g: 60  g y x 350.000 đồ g/ g y = 21.000.000 đồ g; 

- Tiể  bù đắ   ổ   hấ  về  i h  hầ  l  6.808.000 đồ g 

- Tổ g  ộ g l : 30.000.000 đồng.  

Kể  ừ  g y  ó đơ  yêu  ầu  hi h  h     ủ   gười đượ   hi h  h     ho đế  

khi  hi h  h    xo g, bê   hải  hi h  h     ò   hải  hịu khoả   iề  lãi  ủ  s   iề  

 ò   hải  hi h  h     heo mứ  lãi suấ  quy đị h  ại  iều 357,  iều 468  ủ  Bộ luậ  

D   sự  ăm 2015. 

Về xử lý vật chứng: Că   ứ v o  iểm c Khoả  2  iều 106  ủ  Bộ luậ  T  

 ụ g hì h sự 

Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 đoạ    y     bằ g kim loại   i 70 m, đườ g kí h 08mm, m u   u, đã 

qu  sử  ụ g  ủ  bị   o Phạm Nhự  T. 

 (Hiệ  vậ   hứ g  rê  Chi  ụ  Thi h  h        sự  h  h  h         đ  g 

quả  lý theo biê  bả  gi o  hậ  vậ   hứ g  gày 18/11/2022).  

Về án phí: Că   ứ v o  iều 136 Bộ luậ  T   ụ g hì h sự v   iều 23,  iều 26, 

 iều 27 Nghị quyế  về     hí, lệ  hí Tò      ăm 2016                             

Bị   o Phạm Nhựt T  ộ  200.000 đồng     hí hì h sự sơ  hẩm và 1.500.000 

đồng     hí     sự sơ  hẩm. 

Trườ g hợ  bả    , quyế  đị h đượ   hi h  h  heo quy đị h  ại  iều 2 Luậ  

Thi h  h        sự  hì  gười đượ   hi h  h        sự,  gười  hải  hi h  h        

sự  ó quyề   hỏ   huậ   hi h  h   , quyề  yêu  ầu  hi h  h   ,  ự  guyệ   hi h  h 

   hoặ  bị  ưỡ g  hế  hi h  h     heo quy đị h  ại      iều 6, 7, 7 , 7b v  9 Luậ  

Thi h  h        sự;  hời hiệu  hi h  h    đượ   hự  hiệ   heo quy đị h  ại  iều 30 

Luậ  Thi h  h    D   sự 

Tro g hạ  15  g y kể  ừ  g y hôm   y  uyên án, bị   o, bị hại  ó quyề  

kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉ h  ồ g Th  . 
  

 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tò      h        ỉ h  T; (1b)                 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP Sa    ; (2b) 

- Cô g    TP       ; (4b)                                                                    

- Chi  ụ  THA TP       ; (1b) 

-  ở Tư  h  ; (1b)                                                                           (Đã ký)      

- Thi h  h     hạ   ù; (1b) 

- Nhữ g  gười  h m gi      ụ g; (2b)                                                    

- Lưu VT, TP; (2b)                                                                   

- Lưu hồ sơ.                                                                          Nguyễn Bé Mười 

 


